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A P Q H L M F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 132327822 Nguyễn Thị Ngân B15KDN 10 9.5 9.5 8.5 8 8.3 8.9 Taïm pháøy Chên

2 152327014 Nguyễn Thị Thanh Dung B15KDN 7 8 0 HP HP HP 0.0 Khäng

3 152327023 Tôn Nữ Thùy Giang B15KDN 0 0 0 HP HP HP 0.0 Khäng

4 152327024 Nguyễn Thị Ngọc Giao B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

5 152327025 Nguyễn Thị Thu Hà B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

6 152327035 Lê Thị Diệu Hiền B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

7 152327036 Nguyễn Thị Thu Hiền B15KDN 10 8.2 8.5 6.8 8 7.4 8.0 Taïm

8 152327039 Trần Thị Thu Hiền B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

9 152327044 Hoàng Thị Thu Hoài B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

10 152327050 Trần Thị Huệ B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

11 152327060 Trần Duy Khánh B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

12 152327073 Phạm Thị Ly Ly B15KDN 9.5 8.3 9.5 8 7 7.5 8.3 Taïm pháøy Ba

13 152327081 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc B15KDN 0 0 0 HP HP HP 0.0 Khäng

14 152327083 Nguyễn Thị Cẩm Nhan B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

15 152327107 Hoàng Thị Như Thảo B15KDN 0 0 0 HP HP HP 0.0 Khäng

16 152327118 Nguyễn Thị Bích Thủy B15KDN 0 0 0 HP HP HP 0.0 Khäng

17 152327120 Nguyễn Thị Thúy B15KDN 9.5 9 9 7.2 7 7.1 8.0 Taïm

18 152327121 Nguyễn Thị Thúy B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

19 152327126 Nguyễn Thị Lương Tiên B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng
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QUYẾT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B15KDN_KHỐI KINH TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chúĐỌC 
VIẾT

NÓI

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 21%

Số sinh viên nợ 79%
TỔNG CỘNG : 100%

1/1


